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Ghi chú:

- Đối với kiến thức: 1- Nhớ; 2 - Hiểu; 3 - Vận dụng; 4 - Phân tích; 5 - Đánh giá; 6 - Sáng tạo.

- Đối với kĩ năng: 1 - Bắt chước; 2 - Vận dụng; 3 - Chính xác; 4 - Thành thạo; 5 - Bản năng.

- Đối với năng lực: 1 - Tiếp nhận; 2 - Hồi đáp; 3 - Đánh giá; 4 - Tổ chức; 5 - Tính cách. 
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